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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
(6 tháng đầu năm 2016) 

 

 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán 

  

- Tên công ty niêm yết:CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 

- Địa chỉ trụ sở chính:Đường ĐT747, Khu Phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương. 

- Điện thoại :  (84-0650) 3642 004  Fax:     (84-0650) 3642 006 

- Vốn điều lệ:  1.446.078.400.000 đồng 

- Mã chứng khoán: TTF 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Công ty) trân 
trọng báo cáo như sau: 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Trong 06 tháng đầu năm 2016, Công ty có tổ chức 01 Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

 01 01-16/NQ-
ĐHĐCĐ 

15/4/2016 Thông qua các báo cáo thường niên và các vấn 
đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 
đông hàng năm. 

II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt 
đầu/không 

còn là 
thành viên 

HĐQT 

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Lý do không 
tham dự họp 

01  ông Võ Trường Thành  Chủ tịch 27/4/2012 09 100%   

02 ông Tạ Văn Nam Thànhviên 15/4/2016 05 55% Từ nhiệm 



03 bà Diệp Thị Thu Thànhviên 15/4/2016 05 55% Từ nhiệm 

04 ông Đinh Văn Hóa Thànhviên 27/4/2012 09 100%  

05 ông Võ Diệp Văn Tuấn Thànhviên 27/4/2012 09 100%  

06 ông Phương Xuân Thụy Thànhviên 27/4/2012 09 100%  

07 ông Trần Việt Anh Thànhviên 27/4/2012 09 100%  

08 bà Nguyễn Thục Hiền Thànhviên 15/4/2016 04 45% Bầu bổ sung 

09 bà Phạm Thị Huyền Nga Thànhviên 15/4/2016 04 45% Bầu bổ sung 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

+ Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc công ty trong việc triển khai các kế 
hoạch sản xuất kinh doanh, đạt các mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty 
và các qui định của pháp luật hiện hành 

+ Đánh giá và hỗ trợ các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, 
marketing, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất và chất lượng thông qua các báo cáo định kỳ 
của Ban điều hành 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Trong 6 tháng đầu năm 2016 đến hiện nay có sự thay đổi lớn về các thành viên Hội đồng 
quản trị do từ nhiệm, bãi nhiệm và bầu bố sung, nên chưa kịp cơ cấu lại các tiểu ban của 
Hội đồng quản trị, dự kiến trong quý 3 sẽ phân công công việc lại các tiểu ban để tiếp tục 
hoạt động 

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: 

 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

 01  01-16/NQ-
HĐQT 

 07/01/2016 Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 
năm 2015 – trước kiểm toán vàviệc triệu tập 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 

02 02-16/NQ-
HĐQT 

15/2/2016 Thông qua danh sách đối tượng được phân phối 
mua CP của đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi 

03 03-16/NQ-
HĐQT 

8/3/2016 1. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty và 
giaocho Ban điều hành tiến hành thực hiện công 
tác thay đổi Giấy phép Đăng ký kinh doanh tại Sở 
Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương 



Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

04 04-16/NQ-
HĐQT 

11/3/2016 Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – 
Chi Nhánh TP.HCM  

05 05 -16/NQ-
HĐQT 

24/3/2016 1. Thông qua các vấn đề đệ trình Đại hội đồng cổ 
đông thường niên thông qua  

06 07-16/NQ-
HĐQT 

5/5/2016 Thông qua việc triển khai thực hiện phương án 
phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 

07 08-16/NQ-
HĐQT 

27/5/2016 1. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Võ 
Trường Thành từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc 
Công ty và thông qua việc bổ nhiệm Bà Vũ Tuyết 
Hằng vào vị trí TGĐ kể từ ngày 27/5/2016 
2. Thông qua việc từ nhiệm vị trí GĐTC kiêm Kế 
toán trưởng của Ông Đào Ngọc Quyết và thông 
qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thiện Tâm vào vị 
trí GĐTC và Ông Nguyễn Tấn Thụ vào vị trí Kế 
toán trưởng của Công ty 

08 09-16/NQ-
HĐQT 

30/5/2016 Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 
cho Công ty năm 2016 là Công ty TNHH Ernst & 
Young Việt Nam 

09 10-16/NQ-
HĐQT 

13/6/2016 Thông qua các vấn đề đệ trình Đại hội đồng cổ 
đông bất thường thông qua 

III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là 
thành viên 

BKS 

Số buổi 
họp BKS
tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự 
họp 

Lý do 
không tham 

dự họp 

 01 Bùi Thị Kim Tuyền Trưởng ban 27/4/2012 10 100% Ban kiểm 
soát họp và 
cử đại diện 

tham dự 02 Ông Hoàng Anh Tú Thành viên 27/4/2012   

03 Bà Trần Lâm Thúy Quyên Thành viên 15/4/2016   Từ nhiệm 

04 Ông Nguyễn Quang Trung Thành viên 15/4/2016   Bầu bổ sung 



 

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

Ban kiếm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo 
chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Định kỳ Ban kiểm soát đều có báo cáo và kiến 
nghị đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều 
được ghi nhận và triển khai thực hiện 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 
và các cán bộ quản lý khác 

Sáu tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo 
điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban 
Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình 
kiểm tra của Ban kiểm soát 

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) 

 

IV. Đào tạo về quản trị công ty: 

Hiện chỉ có thư ký công ty đã được cấp chứng chỉ về Quản trị công ty tại cơ sở đào tạo được 
Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận, còn các thành viên còn lại chưa tham gia, tuy 
nhiên các thành viên trên đều cập nhật liên tục các qui định mới liên quan đến quản trị công 
ty. 



V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 
tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:  

 

STT Tên tổ chức/cá nhân  Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ 

tại công 

ty  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do

 1 Võ Trường Thành    Chủ 

tịch 

        

2 Đinh Văn Hóa  TV 

HĐQT 

     

3 Phương Xuân Thụy  TV 

HĐQT 

     

4 Võ Diệp Văn Tuấn  TV 

HĐQT 

     

5 Trần Việt Anh  TV 

HĐQT 

     

6 Tạ Văn Nam  TV 

HĐQT/ 

PTGĐ 

   15/4/2016 Từ nhiệm 

vị trí TV 

HĐQT 

7 Diệp Thị Thu  TV 

HĐQT 

   15/4/2016 Từ nhiệm 

8 Phạm Thị Huyền 

Nga 

 TV 

HĐQT 

  15/4/2016  Bổ nhiệm 

9 Nguyễn Thục Hiền  TV   15/4/2016  Bổ nhiệm 



HĐQT 

10 Vũ Tuyết Hằng  TGĐ   27/5/2016  Bổ nhiệm 

11 Lê Minh Ngọc  PTGĐ      

12 Bùi Thành Đạt  PTGĐ      

13 Phạm Thanh Tú  PTGĐ      

14 Nguyễn Thiện Tâm  GĐTC   27/5/2016  Bổ nhiệm 

15 Đào Ngọc Quyết      27/5/2016 Từ nhiệm 

16 Nguyễn Tấn Thụ  KTT   27/5/2016  Bổ nhiệm 

17 Nguyễn Quang 

Trung 

 BKS   15/4/2016  Bổ nhiệm 

17 Trần lâm Thúy 

Quyên 

 BKS    15/4/2016 Từ nhiệm 

18 Hoàng Anh Tú  BKS      

19 Bùi Thị Kim Tuyền  BKS      

 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của 
người nội bộ: không có 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 
nắm quyền kiểm soát: không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có 



VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1 Võ Trường Thành    CT HĐQT    14.700.000 10,17%   

1.1 Võ Vĩnh Thụy  Không   0 0,00% Cha 

1.2 Phan Thị Sáu  Không   0 0,00% Mẹ 

1.3 Diệp Thị Thu  TV HĐQT   

3.931.784 2,72% Vợ 

1.4 Võ Thị Thanh Hoa  Không   0 0,00% Chị 

1.5 Võ Thị Sen  Không   0 0,00% Chị 

1.6 Võ Thị Năng  Không   10 0,00% Chị 

1.7 Võ Trường Tài  Không   0 0,00% Anh 

1.8 Võ Thị Tiếp  Không   0 0,00% Em 

1.9 Võ Thị Kim Loan  Không   0 0,00% Em 

1.10 Võ Diệp Văn Tuấn  PTGĐ   650.017 0,45% Con 

1.11 Võ Diệp Cẩm Tú  Không   204.870 0,14% con 

1.12 Võ Diệp Cẩm Vân  Không   100.797 0,07% Con 



Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1.13 Hà Hùng Thắng  Không   0 0,00% Anh rể 

2 Đinh Văn Hóa     344.930 0,24%  

2.1 Đinh Thị Kim Lang  Không   0 0,00% Mẹ 

2.2 Đinh Kim Hùng  Không  0 0,00% Em 

2.3 Diệp Thị Tuyết 
Nhung 

 Không   
20.710 0,01% Vợ 

2.4 Đinh Diệp Nhật 
Trâm 

 Không   
0 0,00% Con 

2.5 Đinh Diệp Nhật My  Không   0 0,00% Con 

2.6 Đinh Diệp Duy  Không   0 0,00% Con 

2.7 Nguyễn Minh Chánh  Không   0 0,00% Anh rể 

3 Phương Xuân 

Thụy 

 TV 

HĐQT 

  
0 0,00%  

3.1 Đỗ Thị Ngọc Hà  Không   0 0,00% Vợ 

3.2 Phương Minh Thái  Không   0 0,00% Con 

3.3 Phương Đỗ Thái 
Dương 

 Không   
0 0,00% Con 

3.4 Phương Xuân Thịnh  Không   0 0,00% Cha 

3.5 Nguyễn Thị Lan  Không   0 0,00% Mẹ 

4 Võ Diệp Văn Tuấn  PTGĐ   650.017 0,45%  



Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

4.1 Võ Trường Thành  CT.HĐQT 
kiêm TGĐ 

  
14.700.000 10,17% cha 

4.2 Diệp Thị Thu  TV HĐQT   3.931.784 2,72% Mẹ 

4.3 Hoàng Điệp Tố 
Trân 

 Không   
0 0,00% Vợ 

4.4 Võ Diệp Cẩm Tú  Không   

204.870 0,14% Em 

4.5 Võ Diệp Cẩm Vân  Không   100.797 0,07% Em 

4.6 Võ Khánh Linh  Không   0 0,00% Con 

4.7 Võ Phong Minh  Không   0 0,00% Con 

4.8 Dương Ngọc Hải  không   0 0,00% Em rể 

5 Trần Việt Anh  TV.HĐQT   0 0,00%  

5.1 Trần Bá Chức  Không   0 0,00% Mẹ 

5.2 Nguyễn Thị Thu 
Ngọc 

 Không   
0 0,00% Vợ 

5.3 Phương Thanh 
Nhung 

 Không   
0 0,00% Con 

5.4 Trần Phương Thành  Không   0 0,00% Con 

5.5 Trần Phương Thảo  Không   0 0,00% Em 

5.6 Trần Việt Hà  Không   0 0,00% Em 

5.7 Trần Thị Kiều  Không   0 0,00% Em 



Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

Trang dâu 

5.8 Nguyễn Thị Thu 
Hương 

 Không   
0 0,00% Em rể 

5.9 Phan Tấn Đạt  Không   0 0,00% Mẹ 

6 Tạ Văn Nam  PTGĐ   0 0,00%  

6.1 Võ Thị Năng  Không   0 0,00% Vợ 

6.2 Tạ Thị Hoa  Không   0 0,00% Chị 

6.3 Tạ Văn Ni  Không   0 0,00% Anh 

6.4 Tạ Văn Việt  Không   0 0,00% Anh 

6.5 Tạ Văn Luận  Không   0 0,00% Em 

6.6 Tạ Thị Vũ Ngọc  Không   0 0,00% Con 

6.7 Tạ Thị Vũ Vy  Không   0 0,00% Con 

6.8 Tạ Thị Vũ Vân  Không   0 0,00% Con 

6.9 Tạ Thị Vân Phụng  Không   0 0,00% Con 

6.10 Tạ Thị Ngọc Vy  Không   0 0,00% Con 

7 Phạm Thị Huyền 
Nga 

 TV HĐQT   18.500 0,01%  

7.1 Phạm Đình Thanh  Không có   0 0,00% Bố đẻ 

7.2 Vũ Thị Minh  Không có   0 0,00% Mẹ 

7.3 Phạm Anh Vũ  Không có   0 0,00% Anh 

7.4 Nguyễn Đình 
Chương 

 Không có 
 

 
0 0,00% Chồng 

7.5 Nguyễn Thanh Hiền  Không có   0 0,00% Con 

7.6 Nguyễn Thùy  Không có   0 0,00% Con 



Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

Dương 

7.7 CÔNG TY 
CPPHÁT TRIỂN 
THÀNH PHỐ 
XANH 

    

0 0,00% PTGĐ 

7.8 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN ĐÔ THỊ 
NGỌC VIỄN 
ĐÔNG 

    

0 0,00% TGĐ 

7.9 CÔNG TY TNHH 
VINCOM RETAIL 
MIỀN NAM 

    
0 0,00% GĐ 

8 Nguyễn Thục Hiền  TV HĐQT   0 0,00%  

8.1 Nguyễn Khắc Tự   Bố 

8.2 Phạm Bích Thuận   Mẹ 

8.3 Nguyễn Khắc 
Cường 

 Không có   
0 0,00% Anh 

8.4 Nguyễn Khắc Hải  Không có   0 0,00% Anh 

8.5 Nguyễn Hoàng 
Nhật 

 Không có  
 0 0,00% Con  

8.6 CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG 
MẠI ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN 

  

0 0,00% TGĐ 



Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

THỜI ĐẠI 

8.7 CÔNG TY CP 
ĐẦU TƯ KINH 
DOANH VÀ PHÁT 
TRIỂN ĐÔ THỊ 
NGÔI SAO 
PHƯƠNG NAM 

  

0 0,00%

CT.HĐ
QT 

kiêm 
TGĐ 

8.8 
CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐÔ THỊ DU 
LỊCH CẦN GIỜ 

  

0 0,00%

CT.HĐ
QT 

kiêm 
TGĐ 

8.9 CÔNG TY CỔ 
PHẦN VINPEARL 

  
0 0,00% PTGĐ 

8.10 CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH 
VIÊN VINPEARL 
PHÚ QUỐC 

  

0 0,00% PGĐ 

8.11 CÔNG TY TNHH 
VINPEARL NHA 
TRANG 

  
0 0,00% PGĐ 

9 Vũ Tuyết Hằng  TGĐ   0 0,00%  

9.1 Lý Thị Tuyết  Không có   0 0,00% Mẹ 



Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

9.2 Vũ Tuyết Tâm  Không có   

0 0,00% Chị  

9.3 Vũ Tuyết Hạnh  Không có   0 0,00% Chị 

9.4 Vũ Khánh Phương  Không có   0 0,00% em 

9.5 Nguyễn Vũ Chi 
Lan 

 Không có   
0 0,00% con 

9.6 Tập đoàn Vingroup 
– Công ty CP 

    
0 0,00% PTGĐ 

9.7 Công ty TNHH 
Vincom Retail 
Miền Nam  

    

0 0,00%
TV 

HĐQT 

9.8 Công ty TNHH 
Vinpearl Nha Trang 

    
0 0,00%

Chủ 
tịch 

công ty 

9.9 Công ty CP 
Vincom Retail 

    

0 0,00%

CT 
HĐQT 
kiêm 
TGĐ 

9.10 Công ty TNHH     0 0,00% Chủ 



Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

Nông nghiệp Đồng 
Nai - VinEco 

tịch 
HĐTV 
kiêm 
TGĐ 

9.11 Công ty TNHH 
Đầu tư Sản xuất 
Phát triển nông 
nghiệp VinEco 

    

0 0,00% TGĐ 

10 Lê Minh Ngọc     579 0,00%  

10.1 Lê Sỹ Nghĩa  không   0 0,00% Cha 

10.2 Lê Thị Hường  không   0 0,00% Mẹ 

10.3 Đoàn Thị Thùy 
Trang 

 không 
  0 0,00% Vợ 

10.4 Lê Thị Ngoan  không   0 0,00% Chị 

10.5 Lê Hồng Ngân  không   0 0,00% Chị 

10.6 Lê Sỹ Nghị  không   0 0,00% Em 

10.7 Lê Đoàn Huyền 
Châu 

  
  0 0,00% Con 

10.8 Lê Đoàn Trọng 
Khoa 

  
  0 0,00% Con 

11 Bùi Thành Đạt      

11.1 Bùi Hiệp  Không   0 0,00% Cha 

11.2 Hà Thị Sáu  Không   0 0,00% Mẹ 

11.3 Nghiêm Thị Hồng  Không   0 0,00% Vợ 



Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

Hạnh 

11.4 Bùi Thanh Hùng  Không   0 0,00% Anh 

11.5 Võ Thị Dung  Không   0 0,00%
Chị 
Dâu 

11.6 Hồ Sĩ Thu  Không   0 0,00% Anh rể 

11.7 Bùi Thị Thu Dung  Không   0 0,00% Chị gái 

11.8 Bùi Thanh Tân  Không   0 0,00% Em trai 

11.9 Bùi Tiến Sỹ  Không   0 0,00% Em trai 

11.10 Đặng Thị Hoa  Không   0 0,00%
Em 
dâu 

11.11 Bùi Thanh Dũng  Phó GĐ   0 0,00% Em trai 

11.12 Trần Thị Hiệp  Không   0 0,00%
Em 
dâu 

11.13 Bùi Thị Tuyết Trinh  Không   0 0,00%
Con 
gái 

11.14
Bùi Nghiêm Gia 
Bảo 

 Không   0 0,00%
Con 
trai 

12 Phạm Thanh Tú  PTGĐ   0 0,00%  

12.1 Phạm Bảy  Không   0 0,00% Ba 

12.2 Trần Thị Thanh 
Hương 

 Không 
  0 0,00% Mẹ 

12.3 Nguyễn Thị Ngọc  Không   0 0,00% Vợ 



Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

Mai 

12.4 Phạm Minh Quân  Không   0 0,00% Con 

12.5 Phạm Thanh Tuấn  Không   0 0,00% Anh 

12.6 Trần Thị Hương  Không 
  0 0,00%

Chị 
dâu 

12.7 Phạm Thị Thanh 
Thùy Trang 

 Không 
  0 0,00% Em gái 

12.8 Phạm Viết Sơn  Không   0 0,00% Em rể 

12.9 Phạm Thị Thanh 
Thùy Trâm 

 Không 
  0 0,00% Em gái 

12.10 Nguyễn Minh Vũ  Không   0 0,00% Em rể 

13 Nguyễn Thiện 

Tâm 

 GĐTC   
0 0,00%  

 Nguyễn Văn Bá  Không  0 0,00% Bố 

 Nguyễn Thị Thanh 
Quang 

 Không 
 

 
0 0,00% Mẹ 

 Nguyễn Toàn Thiện  Không   0 0,00% Anh 



Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

 Nguyễn Thị Thanh 
Duyên 

 Không 
 

 
0 0,00% Chị 

 Lê Thị Thanh Thủy  Không   0 0,00% Vợ 

 Nguyễn Đăng Nhật   0 0,00% Con 

 Nguyễn Minh Trí   0 0,00% Con 

14 Nguyễn Tấn Thụ  KTT   0 0,00%  

14.1 Nguyễn Thạch  Không   0 0,00% Bố 

14.2 Cao Thị Sinh  Không   0 0,00% Mẹ 

14.3 Nguyễn Tấn Tuyên  Không   0 0,00% Em 

14.4 Nguyễn Thị 
Nguyên Hà 

 Không 
  0 0,00% Em 

14.5 Trần Thị Lan 
Phương 

 Không 
 

 
0 0,00% Vợ 

14.6 Nguyễn Trần 
Phương Nghi 

 Không   
0 0,00% con 

15 Nguyễn Quang  BKS    



Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

Trung 

15.1 Nguyễn Văn Bá Không  Bố 

15.2 Nguyễn Thị Thanh 
Quang 

Không   
0 0,00% Mẹ 

15.3 Nguyễn Toàn Thiện Không   0 0,00% Anh 

15.4 Nguyễn Thị Thanh 
Duyên 

Không   
0 0,00% Chị 

15.5 Lê Thị Thanh Thủy Không   0 0,00% Vợ 

15.6 Nguyễn Đăng Nhật Không   0 0,00% Con 

15.7 Nguyễn Minh Trí Không   0 0,00% Con 

16 Hoàng Anh Tú     0 0,00%
 

16.1 Hoàng Tỵ Không   Cha 

16.2 Phùng Thị Xuyên Không   Mẹ 

16.3 Hoàng Thị Phấn Không   0 0,00% Chị 

16.4 Hoàng Thị Kim Không   0 0,00% Chị 



Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

Liên 

16.5 Hoàng Anh Tuấn Không   0 0,00% Anh 

16.6 Hoàng Thị Xuyến Không   0 0,00% Chị 

16.7 Hoàng Thị Nhẫn Không   0 0,00% Chị 

16.8 Lê Thị Thủy Không   0 0,00% Vợ 

16.9 Hoàng Lê Khánh 
Linh 

Không   0 0,00% Con 

16.10 Hoàng Lê Quốc 
Khánh 

Không   0 0,00% Con 

17 Bùi Thị Kim 

Tuyền 

 BKS   0 0,00%
 

17.1 Bùi Tư  Không   0 0,00% Cha  

17.2 Nguyễn Thị Quyên  Không    0 0,00% Mẹ 

17.3 Bùi Thị Kim Oanh  Không    0 0,00% Em  

17.4 Bùi Thị Bích Thảo  Không    0 0,00% Em 

17.5 Bùi Hoàng Phương  Không    0 0,00% Em 



Stt. Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cp 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

17.6 Bùi Thiên Ngân  Không    0 0,00% Em 

17.7 Hoàng Giang  Không    0 0,00% Chồng 

17.8 Hoàng Nam Hưng     0 0,00% Con  

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết 

Stt Người thực hiện 
giao dịch 

Quan hệ với 
người nội 

bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do 
tăng, 
giảm 

   Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

01 Tạ Văn Nam TVHĐQT 111.280 0,08% 41.280 0,03% Bán 

02 Tạ Văn Nam TVHĐQT 41.280 0,03% 0 0,00% Bán 

03 Võ Thị Tiếp Võ Trường 
Thành 

36.000 0,02% 0 0,00% Bán 

04 Phạm Thị 
Huyền Nga 

TVHĐQT 7.500 0,00% 0 0,00% Mua 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có 

 
        


